
ƯBND THÀNH PHỐ SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KIỂM TRA SÁT HẠCH  ̂ ^

SỐ:07/HĐKTSH
V/v chuyển thời gian kiểm tra, 

sát hạch năng lực công chức 
phòng chuyên môn, UBND các 

xã, phường

TP. Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng chuyên môn;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Ngày 07/9/2020, Hội đồng kiểm tra, sát hạch năng lực công chức các cơ quan 
chuyên môn, ủ y  ban nhân dân các xã, phưòng năm 2020 họp và thống nhất điều 
chỉnh một số nội dung như sau:

1. Thòi gian tổ chức Iđểm tra, sát hạch
Chuyển thời gian kiểm ừa, sát hạch năng lực công chức các cơ quan chuyên môn, 

ủ y  ban nhân dân các xã, phường năm 2020 từ ngày 13/9/2020 sang tháng 10/2020 
(thời gian cụ thể sẽ có thông bảo sau). Đe nghị thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ 
tịch UBND các xã, phường thông báo tói toàn thể công chức trong đơn vị biết và thực hiện.

2- Nội dung, hình thức kiểm tra gồm 03 phần
2.1. Kiểm tra kiến thức chung (20 điểm)
- Hình thức: Thi trắc nghiệm, bài thi có 20 câu, thời gian làm bài 30 phút.

- Nội dung: Kiểm tra hiểu biết về chủ trương lãnh đạo của Thành ủy; việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu biết về tổ chức 
chính quyền địa phương; Luật cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính.

- Tài liệu sử dụng ôn tập, gồm:
+ Chỉ thị số 05 -  CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

+ Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 
bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương 
trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020;

+ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Kết luận số 1130-KL/TU ngày 21.02,2020 của Ban Thường vụ thành ủy 

về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính.

2.2. Kiểm tra, sát hạch về năng lực chuyên môn nghiệp vụ (60 điểm)



- Hình thức: Thi viết trên giấy, thời gian làm bài 120 phút.
- Nội dung: Các công chức sẽ trình bày chức năng, nhiệm vụ theo vị trì việc 

làm mà bản thân được giao hoặc lĩnh virc được phân công phụ trách; nêu những khó 
khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại trong thirc tiễn triển khai nhiệm 
vụ hoặc lĩnh vực công tác; phân tích, làm rõ nguyên nhân Ichách quan, chủ quan (nhât 
là nguyên nhân chủ quan) từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để phát huy im điểm, 
khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; khuyên Idìích trình bày những ý tưởng sáng 
tạo, Ichả thi hoặc giúp điều chỉnh, Idiắc phục những Idió Idìăn về cơ chế do các văn 
bản quy định hiện hành gây ra ...

- Tài liệu ôn tập: Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, vị trí 
việc làm được giao; các văn bản về chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công, 
phụ trách.

2.3. Kiểm tra, sát hạch kỹ tíãng ứng dụng công nghệ thông tin (20 điếm)
- Hình thức: Soạn thảo văn bản trên máy tính, thời gian làm bài 40 phút.
- Nội dung:

Đối với công chức cấp xã: Soạn thảo văn bản trên máy tính đúng nội dung, 
thể thức văn bản quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

+ Đối với công chức các phòng chuyên môn: Soạn thảo văn bản trên máy 
tính chỉ đạo triến khai thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, gắn với vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ được giao và đảm bảo thế thức văn bản theo đúng quy định tại Nghị định 
số 30/2020/NĐ-CP.

- Tài liệu ôn tập: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 
phủ về công tác Văn thư; các tài liệu làm căn cứ chỉ đạo trong lĩnh vực được phân 
công, phụ trách của công chức.

Đe nghị các Thủ trưởng các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường thông 
báo đến các công chức (theo Quyết định sổ 1607/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ 
tịch UBND thành phổ), chủ động nghiên cứu, chuẩn bị tố cho kỳ kiểm tra, sát hạch./.

Nơi nhận:
-  Cliủ tịch, các PCT UBND thànli phố;
- Hội đồng KTSH thành phố;
- Các phòng chuyên môn thuộc thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: HĐ.

TM. HỘI ĐÒNG
ĩ ỉÍ t ịc h

P H ( > ề | Ị t í ^  UBND THÀNH PHỐ 
Tràn Công Chính



DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định sổ: 1607/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phổ)

ST T H ọ và  tên Đ ơ n  v ị công  tác C h ứ c vụ
T rin h  độ  

ch u yên  m ôn
C h u yên  ngàn h  đào tạo Ghi chú

I CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN (31)

1 Vũ Thành Cương Văn phòng HĐND - UBND TP Chuyên viên Thạc sĩ Quản lý nhà nước Kinh tế

2 Vũ Thúy Hằng Văn phòng HĐND - UBND TP Chuyên viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam

3 Sùng A Tủa Văn phòng HĐND - UBND TP Chuyên viên Đại học Quản lý nhà nước Kinh tế

4 Lê Thị Hạnh Văn phòng HĐND - UBND TP Chuyên viên Đại học Lưu trữ học và Quản frị Văn phòng

5 Nguyễn Trang Nhung Văn phòng HĐND - UBND TP Chuyên viên Đại học Quản lý nhà nước

6 Duơng Vũ Nam Văn phòng HĐND - UBND TP Chuyên viên Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

7 Lù Thị Thu Văn phòng HĐND - UBND TP Chuyên viên Đại học Kế hoạch

8 Nguyễn Tăng Thái Phòng Kinh tế thành phố Chuyên viên Đại học Thú Y

9 Nguyễn Viết Hoàng Phòng Kinh tế thành phố Chuyên viên Thạc sĩ Kinh tế phát ữiển

10 Nguyễn Quang Duy Phòng Kinh tể thành phố Chuyên viên Đại học Quản frị kinh doanh

11 Đặng Thị Nga Phòng Tài chính - Ke hoạch Chuyên viên Đại học TC tín dụng

12 Tô Xuân Hưng Phòng Tài chính - Kế hoạch Chuyên viên Đại học Ke hoạch

13 Đinh Thị Phương Thào Phòng Tài chính - Kế hoạch Chuyên viên Thạc sĩ Kinh tế

14 Nguyễn Thị Bích Huệ Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên Đại học Kinh tế và Quản lý đất đai

15 Nguyễn Tiến Phương Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên Đại học Quàn lý đất đai

16 Lê Thị Thương Phòng Văn hóa - Thông tin Chuyên viên Đại học Văn hóa - Du lịch

17 Sầm Vũ Bắc Phòng Văn hóa - Thông tin Chuyên viên Đại học Thể dục thể thao



STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ 
chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

18 Nguyễn Thị Liễu Phòng Y tế Chuyên viên Đại học Cử nhân Luật

19 Đinh Thị Minh Phưcmg Phòng Tư pháp Chuyên viên Đại học Cử nhân Luật

20 Nguyễn Điện Biên Thanh fra thành phố Chuyên viên Đại học Quản ứị kinh doanh

21 Đinh Thị Thu Thanh ừa thành phố Chuyên viên Đại học Địa chính

22 Nguyễn Thị Mỹ Hương Phòng Lao động - TBXH Chuyên viên Đại học Kế hoạch

23 Phan Thị Phương Thúy Phòng Lao động - TBXH Chuyên viên Thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng đồng

24 Trần Thị Ngọc Dung Phòng Quản lý đô thị Chuyên viên Đại học Xây dựng công ữình

25 Khuất Duy Hiền Phòng Quản lý đô thị Chuyên viên Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp

26 Vũ Ngọc Anh Phòng Quản lý đô thị Chuyên viên Đại học Xây dựng cầu đường

27 Nguyễn Văn Phúc Phòng Quàn lý đô thị Chuyên viên Đại học Cơ giới hóa xây dựng

28 Vũ Văn Hậu Phòng Dân tộc Chuyên viên Đại học Quản lý xã hội

29 Nguyễn Vũ Minh Hoàng Phòng Nội vụ Chuyên viên Đại học Kế toán

30 Nguyễn Đoan Khang Phòng Nội vụ Chuyên viên Đại học Quàn lý đất đai

31 Vũ Thị Hằng Phòng Nội vụ Chuyên viên Đại học Sư phạm Ngữ văn

II UBND CÁC XẢ, PHƯỜNG (116)

1 Lù Văn Đảng UBND phường Chiềng An Ke toán Trung cấp Kế toán

2 Vương Đình Quyết UBND phường Chiềng An Địa Chính Đại học Quàn lý đất đai

3 Quàng Văn Ngoan UBND phường Chiềng An TP-HT Đại học Luật

4 Tòng Thị Lợi UBND phường Chiềng An TP-HT Đại học Luật

5 Quàng Thị Biên UBND phường Chiềng An Công chức VH-XH Đại học Văn hóa - Du lịch

6 Lò Thị Bua UBND phường Chiềng An Công chức VP-TK Đại học Luật

7 Cà Ngọc Cường UBND phường Chiềng Ccri Chi huy trưởng quân sự Trung Cấp Quân sự

8 Cầm Văn Tới UBND phường Chiềng Cơi Văn phòng - Thống kê Đại học Kinh tế



STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ 
chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

9 Lèo Văn Liêm UBND phưÒTig Chiềng Cơi Văn phòng - Thống kê Cao Đẳng QTVP

10 Quàng Văn Tuyên UBND phưÒTig Chiềng Cơi Văn phòng - Thống kê Trung Cấp Luật

11 Tòng Thị Hương UBND phường Chiềng Cơi Tư pháp hộ tịch Đại học Luật

12 Lèo Văn Dũng UBND phường Chiềng Cơi Tư pháp hộ tịch Đại học Luật

13 Lò Văn Hùng UBND phường Chiềng Cơi Văn hóa - TT & DL Đại học CTXH

14 Lò Thị Minh Hoa UBND phường Chiềng Cơi LĐTBXH Đại học KTNN

15 Tòng Thị Hậu UBND phường Chiềng Cơi Địa chính - Môi trường Đại học QLTNR

16 Phạm Đức Cường UBND phường Chiềng Cơi Xây dựng - Đô thị Đại học Xây dựng đô thị

17 Đỗ Thị Thủy UBND phường Chiềng Cơi Tài chính - Kế toán Đại học Kinh tế

18 Hà Văn Xoan UBND phường Quyết Thắng Chi huy trưởng quân sự Đại học Kinh tế

19 Đỗ Thị Thúy Vân UBND phường Quyết Thắng Tài chính - Kế toán Đại học Kế toán tổng họp

20 Lù Thị So UBND phường Quyết Thắng Tài nguyên và Môi trường Đại học Quàn lý TNMT

21 Hoàng Thanh Hải UBND phường Quýết Thẳng Xây dựng - Đô thị - Nông 
nghiệp Đại học Giao thông vận tài

22 Nguyễn Ngọc Châu UBND phường Quyết Thắng Tư pháp hộ tịch Đại học Luật

23 Hoàng Hồng Vĩnh UBND phường Quyết Thắng Tư pháp hộ tịch Đại học Luật, kinh tế nông nghiệp

24 Nguyễn Thị Hồng Nhung UBND phường Quyết Thắng Văn hóa - Xã hội Cao đẳng Lao động xã hội

25 Nguyễn Thị Thu Hiền UBND phường Quyết Thắng Văn phòng - Thống kê Đại học Tài chính - Ke toán

26 Nguyễn Thùy Anh UBND phưòng Quyết Thẳng Văn phòng - Thống kê Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

27 Đào Kim Dung UBND phường Quyết Thắng Văn phòng - Thống kê Trung cấp Hành chính văn thư

28 Lù Thị Huệ UBND phường Tô Hiệu Văn phòng - Thống kê Đại học Xã Hội Học

29 Lèo Văn Hương UBND phường Tô Hiệu Hộ tịch Trung cấp Trung cấp Luật

30 Nguyễn Ngọc Vinh UBND phường Tô Hiệu Văn hóa Cao đẳng Quàn lý Thể dục-TT

31 Bùi Đức Đạt UBND phường Tô Hiệu Kế Toán cao đẳng Kế toán

32 Phùng Thị Ngọc Anh UBND phường Tô Hiệu Tài nguyên MT Đại học Quàn lý đất đai



STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ 
chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

33 Vì Thị Kiều Oanh UBND phường Tô Hiệu Văn phòng - Thống kê Trung cấp Hành chính văn thư

34 Hoàng Ngọc Kiên UBND phường Tô Hiệu Văn phòng - Thống kê Đại học Hành chính học

35 Quách Tất Dương UBND phường Tô Hiệu Chỉ huy trưởng QS Đaị học Quân sự cơ sờ

36 Phạm Hồng Hạnh UBND phường Tô Hiệu Tư pháp Đại học Luật

37 Mai Văn Quang UBND phường Tô Hiệu GT- XD Đại học Kỹ sư

38 Nguyễn Thị Nhung UBND phường Chiềng Lề Văn phòng - TK Đại học Luật

39 Lường Văn Hải UBND phường Chiềng Lề CHT BCHQS Trung cấp Quân sự cơ sở

40 Đinh Thị Mai Phượng UBND phường Chiềng Lề Văn phòng - Thống kê Đại học QTVP

41 Nguyễn Thị Hải Hoài UBND phường Chiềng Lề Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật

42 Nguyễn Thanh Loan UBND phường Chiềng Le Xây dựng-ĐT-NN Đại học quản lý tài nguyên rừng và môi trường

43 Đỗ Thị Hương UBND phường Chiềng Lề Tài chính - KT Đại học Kế toán

44 Cầm Đinh Anh Dũng UBND phường Chiềng Lề VH - XH (LĐTB&XH) Đại học Công tác XH

45 Tòng Thị Phong UBND phường Chiềng Lề Địa chính - xây dựng Đại học Địa chính

46 Vàng Thị Thu UBND phường Chiềng Lề Văn hóa - Xã hội Đại học CNTCVHDTTS

47 Lại Tiến Tùng UBND phường Quyết Tâm Chi huy trưởng quân sự Đại học Kế toán

48 Nguyễn Thị Thơm UBND phường Quyết Tâm Tài chính kế toán Đại học Kế toán

49 Nguyễn Xuân Thủy UBND phường Quyết Tâm Tài nguyên và Môi trường Đại học Địa chính

50 Trần Tiến Dũng UBND phường Quyết Tâm Tư pháp hộ tịch Đại học Luật

51 Hà Thị Ảnh UBND phường Quyết Tâm Văn hóa xã hội Đại học Sư phạm địa

52 Nguyễn Thị Thu Hằng UBND phường Quyết Tâm Văn hóa xã hội Đại học Luật

53 Nguyễn Thị Hương UBND phường Quyết Tâm Văn phòng - Thống kê Trung cấp Văn phòng

54 Nguyễn Thị Ngoan UBND phường Quyết Tâm Văn phòng - Thống kê Đại học Tài chính kế toán

55 Phan Thị Ngọc Mai UBND phường Quyết Tâm Văn phòng - Thống kê Đại học Tài chính kế toán

56 Bùi Thị Thanh UBND phường Quyết Tâm Giao thông xây dựng Đại học Luật

57 Quàng Văn Hiên UBND phường Chiềng Sinh Kế toán Đại học Kế toán



STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ 
chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

58 Cà Vũ Hưng UBND phưÒTig Chiềng Sinh Địa chính Đại học Quàn lý Đất đai

59 Quàng Văn Xum UBND phường Chiềng Sinh Tư pháp Đại học Luật

60 Tòng Văn Hiệp ƯBND phường Chiềng Sinh Địa Chính Đại học Quản lý Đất đai

61 Nguyễn Thị Hà UBND phường Chiềng Sinh VHXH Đại học Công tác Xã hội

62 Tòng Văn Chưong UBND phường Chiềng Sinh Văn phòng - Thống kê Đại học Kế toán

63 Lèo Văn Yên UBND phường Chiềng Sinh Văn phòng - Thống kê Đại học Luật

64 Lò Văn Mầng UBND phường Chiềng Sinh Văn phòng - Thống kê Đại học Kế toán

65 Nguyễn Thị Hà UBND phường Chiềng Sinh Tư Pháp Đại học Luật

66 Phùng Thị Lệ Giang UBND phưòrng Chiềng Sinh Tư Pháp Đại học Luật

67 Cà Văn Oanh UBND xã Chiềng Ngần Văn phòng - Thống kê Đại học Công nghệ thông tin

68 Lù Văn Tiến UBND xã Chiềng Ngần Văn phòng - Thống kê Trung cấp Quản frị vãn phòng

69 Quàng Văn Địa UBND xã Chiềng Ngần Văn phòng - Thống kê Trung cấp Kế toán

70 Cà Văn Sơ UBND xã Chiềng Ngần Chi huy ừưởng Ban chỉ huy 
quân sự xã Cao đẳng Quân sự cơ sờ

71 Lò Anh Tuấn UBND xã Chiềng Ngần Địa chính - Xây dựng - Nông 
nghiệp & Môi ưưÒTig Đại học Địa chính

72 Cà Văn Toàn UBND xã Chiềng Ngần Địa chính - Xây dựng - Nông 
nghiệp & Môi trường Đại học Luật

73 Lù Văn Thành ƯBND xã Chiềng Ngần Tư pháp - Hộ tịch Trung cấp Luật

74 Quàng Văn Hỏa UBND xã Chiềng Ngần Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật

75 Hoàng Thị Định UBND xã Chiềng Ngần Văn hóa - xã hội Cao đẳng Quản lý văn hóa

76 Lù Văn Hoàng UBND xã Chiềng Ngần Văn hóa - xã hội Trung cấp Quản lý văn hóa

77 Lường Thị Hương Quỳnh UBND xã Chiềng Xôm Tư pháp - Hộ tịch Trung cấp Luật

78 Quàng Văn Thủy UBND xã Chiềng Xôm Văn hóa - Xã hội Đại học Quàn lý văn hóa

79 Lê Phương Trang UBND xã Chiềng Xôm Văn phòng - Thống kê Đại học Kế Toán

80 Bế Thị Thanh Hòa UBND xã Chiềng Xôm Xây dựng - ĐT - Nông nghiệp Đại học Quản lý kinh tế
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81 Quàng Văn Nhân UBND xã Chiềng Xôm Tài chính - Kế toán Trung cấp Tài chúih-Kế toán

82 Lù Văn Phong UBND xã Chiềng Xôm Tài nguyên & Môi trường Trung cấp Quản lý đất đai

83 Lò Văn Phủ UBND xã Chiềng Xôm Tư pháp - Hộ tịch Trung cấp Luật

84 Lò Văn Hoàn UBND xã Chiềng Đen CHT BCHQS Cao Đẳng Quân sự

85 Nguyễn Giang Som UBND xã Chiềng Đen Tài chính kế toán Đại học Kế toán

86 Hoàng Thu Hồng UBND xã Chiềng Đen Tài nguyên và Môi trường Đại học QLTN-MT

87 Quàng Văn Quy UBND xã Chiềng Đen Tư pháp hộ tịch Đại học Luật

88 Điêu Thị Thành UBND xã Chiềng Đen Văn hóa - Xã hội Đại học Quản lý nhà nước

89 Lò Văn Thương UBND xã Chiềng Đen Văn hóa - Xã hội Đại học Xã hội học

90 Lò Thị Mon UBND xã Chiềng Đen Văn phòng - Thống kê Đại học Hành chính học

91 Quàng Văn Muôn UBND xã Chiềng Đen Văn phòng - Thống kê Trung cấp Công an

92 Cà Văn Biên UBND xã Chiềng Đen Văn phòng - Thống kê Trung cấp Hành chính văn thư

93 Hoàng Văn Trường UBND xã Chiềng Đen Văn phòng - Thống kê Cao Đẳng Quản frị văn phòng

94 Tạ Quang Kỳ UBND xã Chiềng Đen Xây dựng - Đô thị - Nông 
nghiệp Trung cấp Thủy lợi tổng hợp

95 Tòng Văn Hải UBND xã Hua La Văn phòng - Thống kê Cao đẳng Quản frị văn phòng

96 Tòng Thị Đôi UBND xã Hua La Văn phòng Đảng ủy xã Đại học Luật tổng họp

97 Quàng Văn Quân UBND xã Hua La CHT BCHQS xã Trung cấp Quân sự cơ sở

98 Quàng Văn Phúc UBND xã Hua La Ke toán xã Trung cấp Kế toán ngân sách

99 Lưu Hải Hà UBND xã Hua La Địa chính -Tài nguyên và môi 
trường Trung cấp quản lý đất đai

100 Lường Văn ương UBND xã Hua La Tư pháp - hộ tịch xã Đại học Luật

101 Vì Đức Thuận UBND xã Hua La Tư pháp - hộ tịch xã Đại học Luật

102 Tòng Văn Tuyên UBND xã Hua La Văn hóa - Xã hội Cao đẳng Sư phạm văn - GDCD

103 Lèo Thị Muôn UBND xã Hua La Văn hóa - Xã hội (LĐTB&XH) Trung cấp Quản lý văn hóa
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104 Lèo Văn Hoàn UBND xã Hua La Văn phòng - Thống kê Trung cấp Hành chính văn thư

105 Quàng Thị Nhất UBND xã Hua La Xây dựng-ĐT-Nông nghiệp Đại học Nông học

106 Vì Trọng May UBND xã Chiềng Cọ Chi huy trưởng quân sự Cao đẳng Quân sự

107 Tòng Văn Trọng UBND xã Chiềng Cọ Xây dựng-ĐT-Nông nghiệp Trung cấp Quản lý TTXH ở địa bàn cơ sờ

108 Vì Mai Oanh UBND xã Chiềng Cọ Tài nguyên & MT Đaị học Lâm sinh

109 Quàng Thị Niệm UBND xã Chiềng Cọ Văn phòng Đaị học Nông nghiệp

110 Tòng Văn Văn UBND xã Chiềng Cọ Văn phòng - Thống kê Trung cấp Hành chùưi văn thư

111 Tòng Văn Inh UBND xã Chiềng Cọ Văn phòng - Thống kê Trung cấp Hành chính văn phòng

112 Cà Thị Loan UBND xã Chiềng Cọ Văn phòng - Thống kê Đại học Lưu trữ và Quàn frị Văn phòng

113 Tòng Văn Quý UBND xã Chiềng Cọ Tư pháp hộ tịch Đại học Luật

114 Quàng Thị Tuân UBND xã Chiềng Cọ Văn hóa xã hội Cao đẳng Quàn lý văn hóa

115 Quàng Văn Hặc UBND xã Chiềng Cọ Văn hóa xã hội Cao đẳng Quản lý văn hóa

116 Quàng Văn Diên UBND xã Chiềng Cọ Tài chính kế toán Đaị học Quản trị kinh doanh


